
大切な表現 解説＆例文/Giải thích mẫu câu và ví dụ 

◆第２４課 へんかを言
い

う－文化祭
ぶんかさい

－ [〜く（に）なります/なりました。]  
Bài 24 Cách nói về sự thay đổi – Ngày hội văn hóa – 

 

へんかを言
い

う/Cách nói về sự thay đổi 

解
かい

 説
せつ

/Giải thích  

①いそがしくなります。 / Tôi sẽ bận. 

②いそがしくなりました。 / Tôi đang bận. 

 

～く（に）なります／なりました。  

☆①は、へんかすることを言
い

う言
い

い方
かた

です。 / ☆① là cách nói về sự thay đổi. 

 

≪い形容
けいよう

詞
し

≫は、「い」を「く」にして、「なります」をつけます。 

Với <<tính từ - i>>, chúng ta biến đổi "い" thành "く" và thêm "なります." 

≪な形容
けいよう

詞
し

≫は、「な」を「に」にして、「なります」をつけます。 

Với <<tính từ - na>>, chúng ta biến đổi "な" thành "に" và thêm "なります." 

≪名詞
め い し

≫は、「に」＋「なります」をつけます。 

Với <<danh từ>>, chúng ta thêm "に"+"なります." 

[例
れい

]/ [Ví dụ] 

もうすぐ、あたたかくなります。 / Thời tiết sắp ấm lên.  

休
やす

みがおわると、人
ひと

が少
す く

なくなります。 / Sau kì nghỉ, lượng người ít đi.  

この歌手
か し ゅ

は、いつかぜったい有名
ゆうめい

になります。  

/ Ca sĩ này nhất định một ngày nào đó sẽ trở nên nổi tiếng.  

4
し

月
がつ

から、3
さん

年生
ねんせい

になります。 / Từ tháng tư, tôi sẽ thành sinh viên năm thứ 3.  

 

☆②は、へんかしたことについて言
い

う言
い

い方
かた

です。 / ☆② là cách nói về sự thay đổi đã xảy ra.  

 

「なります」を「なりました」にします。 / Chúng ta thay "なります" bằng "なりました." 

[例
れい

]/ [Ví dụ] 

このごろ、日本語
に ほ ん ご

の勉強
べんきょう

が楽
たの

しくなりました。 / Dạo này, việc học tiếng Nhật đã trở nên thú vị.  

電気
で ん き

をかえたら、へやが明
あか

るくなりました。 / Sau khi thay đèn, căn phòng trở nên sáng hơn.  

かぜがなおって、元気
げ ん き

になりました。 / Tôi đã hết bị cảm và khỏe rồi.  

友
と も

だちが帰
かえ

って、しずかになりました。 / Sau khi bạn bè ra về, mọi thứ trở nên yên tĩnh.  

先週
せんしゅう

の誕生
たんじょう

日
び

で、 1 8
じゅうはっ

歳
さい

になりました。 / Tôi đã tròn 18 tuổi vào sinh nhật tuần trước. 
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大切な表現 解説＆例文/Giải thích mẫu câu và ví dụ 

◆第２４課 へんかを言
い

う－文化祭
ぶんかさい

－ [〜く（に）なります/なりました。]  
Bài 24 Cách nói về sự thay đổi – Ngày hội văn hóa – 

 

へんかを言
い

う 

例
れい

 文
ぶん

 

冬
ふゆ

は、5
ご

時
じ

になると、もう暗
く ら

くなります。 

来月
らいげつ

、私
わたし

は 1 8
じゅうはっ

歳
さい

になります。  

もう少
すこ

し砂糖
さ と う

を入
い

れると、おいしくなるよ。  

4
し

月
がつ

から、教室
きょうしつ

の机
つくえ

が新
あたら

しくなるそうです。 

先生
せんせい

が「うるさい！」と言
い

いました。みんな静
しず

かになりました。 

近所
きんじょ

にコンビニができました。とても便利
べ ん り

になりました。 

一生懸命
いっしょうけんめい

部屋
へ や

を掃除
そ う じ

をしたから、とてもきれいになりました。 

一回
いっかい

会
あ

っただけなのに、好
す

きになってしまいました。 

昔
むかし

とくらべて、今
いま

の若者
わかもの

はスタイルがよくなった。 

最近
さいきん

のテレビは、何
なに

かつまらなくなったと思
おも

う。 

 

A:「日本語
に ほ ん ご

がずいぶんじょうずになりましたね。」 

B:「いえ、まだまだです。」  

 

A:「髪
かみ

、長
なが

くなったね。」 

B:「そうだね。そろそろ切
き

ろうかな。」 

 

A:「暖
あたた

かくなったよね。」 

B:「そうだね。春
はる

になったら、もうすぐ桜
さくら

の季節
き せ つ

だね。」  
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Cách nói về sự thay đổi 

 

Câu ví dụ 

Mùa đông, cứ 5 giờ là trời đã tối.  

Tháng sau, tôi sẽ tròn 18 tuổi. 

Nếu thêm một chút đường nữa thì sẽ ngon hơn đấy. 

Nghe nói, từ tháng 4, bàn trong lớp học sẽ được thay mới.   

Khi thầy giáo nói: “Ầm ĩ quá”, tất cả học sinh đều im lặng.  

Gần nhà tôi mới mở một cửa hàng tiện lợi. Rất tiện. 

Tôi đã dọn phòng rất cẩn thận nên phòng rất sạch.  

Mới chỉ gặp một lần mà tôi đã thích anh ấy rồi. 

So với ngày xưa, lớp trẻ thời nay có phong cách hơn hẳn. 

Tôi nghĩ rằng chương trình tivi gần đây trở nên nhàm chán. 

  

A: "Tiếng Nhật của bạn giỏi lên nhiều rồi đấy." 

B: "Không, vẫn còn kém lắm." 

 

A: "Tóc dài rồi đấy." 

B: "Ừ nhỉ. Chắc là sắp phải cắt rồi." 

 

A: "Trời ấm lên rồi nhỉ." 

B: "Ừ nhỉ. Khi xuân sang, hoa anh đào cũng sắp nở nhỉ." 
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